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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành một số điều khoản của Luật Công đoàn và Nghị định của

Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật Công đoàn trong các xí nghiệp, cơ

quan trường học nhà nước và cơ quan đoàn thể Nhân dân

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Kính gửi: Các Bộ, các ngành trung ương

Các Uỷ ban hành chính khu, thành phố, tỉnh.

Căn cứ Luật Công đoàn và Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành

Luật Công đoàn và sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Tổng

liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động ban hành Thông tư này nhằm mục đích

hướng dẫn thi hành những điều khoản về: cung cấp phương tiện hoạt động cho

công đoàn; trả lương và các quyền lợi khác cho cán bộ làm công tác công đoàn;

trích nộp kinh phí công đoàn trong các xí nghiệp, cơ quan, trường học Nhà nước và

cơ quan đoàn thể nhân dân

1. Cung cấp phương tiện hoạt động cho công đoàn

Căn cứ Điều 12 của Luật Công đoàn và Điều 17 của Nghị định Thủ tướng Chính

phủ thì các cấp chính quyền, các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước kể cả các cơ quan

đoàn thể nhân dân, tuỳ theo yêu cầu công tác và hoàn cảnh từng nơi để cung cấp

những phương tiện cần thiết cho các cơ quan công đoàn các cấp, như: nhà cửa để

làm trụ sở làm việc, hội họp, giải trí, những dụng cụ, bàn ghế để làm việc, hội họp,

những phương tiện giao thông liên lạc như ô tô, xe đạp, điện thoại và làm việc như

máy chữ, máy in, v.v... để cho công đoàn hoạt động được dễ dàng.

Nguyên tắc để thực hiện
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Để thi hành đúng những điều khoản quy định nói trên, việc cung cấp thực hiện theo

hai nguyên tắc dưới đây:

1. Căn cứ theo yêu cầu và khối lượng công tác của mỗi cơ quan công đoàn từng

cấp để cung cấp phương tiện hoạt động cho công đoàn thích hợp với tính chất quần

chúng của tổ chức công đoàn phù hợp với hoàn cảnh khả năng của mỗi địa

phương.

2. Cơ quan chính quyền ở cấp nào thì cung cấp phương tiện hoạt động cho cơ quan

công đoàn cấp đó, thích hợp với tình hình địa phương và có sự tương quan với các

cơ quan ở mỗi cấp. Cụ thể là:

- Đối với cơ quan Tổng liên đoàn lao động Việt Nam kế cả các đơn vị trực thuộc,

đơn vị sự nghiệp (trừ những tổ chức kinh doanh) và Liên hiệp công đoàn các cơ

quan trung ương thì do Bộ Tài chính cung cấp thống nhất qua Tổng liên đoàn lao

động.

- Đối với Liên hiệp công đoàn các cấp (khu, thành phố, tỉnh). Ở cấp nào thì do Uỷ

ban hành chính cấp đó cung cấp.

- Đối với các công đoàn ngành dọc (toàn quốc, khu, thành phố, tỉnh), Công đoàn

trực thuộc Tổng liên đoàn lao động ở nơi nào thì do cơ quan chính quyền cùng cấp

trong Bộ hay trong ngành đó cung cấp.

- Đối với công đoàn các xí nghiệp, cơ quan, trường học Nhà nước và cơ quan đoàn

thể nhân dân (dưới đây sẽ gọi chung là xí nghiệp, cơ quan) do Giám đốc xí nghiệp,

Thủ trưởng cơ quan, trường học cung cấp.

Phương pháp thực hiện:

Để thực hiện cụ thể việc cung cấp cứ mỗi đầu năm Ban Chấp hành công đoàn mỗi

cấp căn cứ theo tinh thần nói trên và dựa trên cơ sở những phương tiện đã sẵn có

để lập bản dự trù nói rõ những yêu cầu hoạt động của mình và những phương tiện

hoạt động cần thiết cần được cung cấp thêm, những phương tiện nào đã có đủ rồi

thì thôi. Trong dự trù tính cả những chi chí về sửa chữa, sử dụng như: tiền dự trù

sửa chữa nhà cửa, phương tiện, dụng cụ; tiền xăng dầu mỡ cho máy móc, ô tô

nhưng không kể văn phòng phí, điện, bưu phí…Bản dự trù phải thông qua Ban



Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp và gửi cho cơ quan chính quyền (hoặc đoàn

thể) cung cấp dần theo kế hoạch. Trường hợp đột xuất cần được cung cấp thêm thì

Ban Chấp hành Công đoàn lập dự toán bổ sung.

Việc cung cấp có thể thực hiện bằng tiền hoặc bằng hiện vật tuỳ theo hoàn cảnh và

khả năng của mỗi nơi.

Việc bảo quản và sử dụng:

Những phương tiện hoạt động của cơ quan, Tổng liên đoàn lao động, các liên hiệp

công đoàn, công đoàn ngành dọc, công đoàn trực thuộc Tổng liên đoàn lao động do

chính quyền cùng cấp cấp đều ghi vào sổ thống kế tài sản của công đoàn. Ban

Chấp hành công đoàn bảo quản và sử dụng, khi không dùng đến sẽ giao trả lại cho

cơ quan chính quyền. Những chi phí về sửa chữa, sử dụng do cơ quan chính quyền

cấp phát từng tháng hoặc từng quý theo đề nghị của công đoàn, trong tài khoản đã

dự trù hàng năm cho công đoàn.

Nhưng ở xí nghiệp, cơ quan thì những phương tiện hoạt động của công đoàn do

chính quyền (hoặc đoàn thể) cung cấp vẫn ghi vào sổ thống kê tài sản của xí

nghiệp, cơ quan (hoặc đoàn thể), Ban chấp hành công đoàn bảo quản, sử dụng.

Những chi phí về sửa chữa, sử dụng do xí nghiệp, cơ quan (hoặc đoàn thể) đảm

nhận và chi trong tài khoản đã dự trù về việc này cho công đoàn.

2. Việc trả lương và các quyền lợi khác của cán bộ chuyên trách làm công tác

công đoàn

Việc trả lương và các quyền lợi khác cho cán bộ chuyên trách làm công tác công

đoàn hoặc khi cán bộ hay đoàn viên công đoàn được cử đi học, đi họp, theo Điều

15, 16 của Luật Công đoàn và điều 18a của Nghị định thủ tướng chính phủ là nhằm

bảo đảm sinh hoạt bình thường cho những cán bộ, đoàn viên đó trong khi làm công

tác công đoàn để phát huy tính tích cực của cán bộ, đoàn viên đó trong công tác

đoàn thể ở xí nghiệp, cơ quan.

Cụ thể là:

Đối với cán bộ chuyên trách làm công tác công đoàn ở xí nghiệp, cơ quan được trả

lương và các phụ cấp phụ vào tiền lương như phụ cấp khu vực, phụ cấp ở những


